
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 315A, Tổ 14, Ấp Tân Lập, Xã An Điền, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt 
Nam

08/02/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC NỤ HÔN VIỆT

3702953351

STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Sản xuất, gia công hàng may mặc

1410(Chính)

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc.

4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn mỹ phẩm.

4649

4. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất, gia công thiết bị, dụng cụ y tế

3250

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị sản xuất gỗ; bán buôn 
máy móc, thiết bị ngành xây dựng

4659

6. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn bánh kẹo và nguyên phụ liệu sản xuất bánh 
kẹo.

4632

7. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm củi nén làm từ gỗ vụn và mùn cưa; 
Sản xuất dăm gỗ, mùn cưa, dăm bào, gỗ vụn 

1629

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm từ giấy; bán buôn mùn cưa, 
dăm bào, bã mía, dăm gỗ, gỗ vụn

4669

9. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết: Cưa, xẻ, bào gỗ 

1610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC NỤ HÔN VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KISS VIET APPAREL JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: KISS VIET APPAREL JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02743578306
Email:

Fax:
Website:
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12.735.577.504 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; bán buôn xi 
măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, vécni, 
gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim; bán buôn vật liệu, 
thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

11. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Kinh doanh mua bán phụ tùng xe ô tô và xe có động 
cơ khác

4530

12. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Rang và lọc cà phê; Sản xuất các sản phẩm cà phê 
như: cà phê hòa tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô 
đặc.

1079

13. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; cho thuê máy 
móc, thiết bị văn phòng

7730

14. Sản xuất sợi 1311

15. Sản xuất vải dệt thoi 1312

16. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

17. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

18. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

19. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất trang phục

1399

20. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

21. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

22. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Ép nhựa

2220

23. "Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và cá điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện"

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
Mười hai tỷ bảy trăm ba mươi lăm triệu năm trăm bảy mươi bảy nghìn năm trăm linh 
bốn; VNĐ
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHAN LÊ 
DIỄM TRANG

468/5 Nguyễn Tri 
Phương, Phường 
09, Quận 10, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.260.8
22

12.608.221.728 99,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.260.8
22

12.608.221.728 99,000

022473791

2 VÕ THỊ 
THANH 
TRANG

Khu phố Đông 
Nhì, Phường Lái 
Thiêu, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.368 63.677.888 0,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 6.368 63.677.888 0,500

280825063
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3 NGUYỄN THỊ 
THỦY

Đội 3, Thôn Trà 
Long, Xã Bình 
Trung, Huyện 
Thăng Bình, Tỉnh 
Quảng Nam, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.368 63.677.888 0,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 6.368 63.677.888 0,500

205081162

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       022473791
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 468/5 Nguyễn Tri Phương, Phường 09, Quận 10, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 468/5 Nguyễn Tri Phương, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN LÊ DIỄM TRANG Nữ

10/09/1971 Kinh Việt Nam

30/06/2010 Công An thành phố Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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